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1. Đặt vấn đề: 
Môn hóa học bậc  trung cấp chuyên nghiệp dạy trong thời gian ngắn, kiến thức nhiều, nhất là hệ 9+3 kiến thức phải truyền tải trong 4 kỳ bẳng 6 kỳ đối với học sinh học phổ thông bình thường. Vì vậy, giảng viên phải dạy nhanh, dạy đủ bài theo quy định, trong lúc phương pháp lại nặng tính truyền đạt kiến thức là chủ yếu, ít chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Thực tiễn giảng dạy yêu cầu học sinh tính toán để cân bằng phản ứng nhanh vì cân bằng là cánh cổng đầu tiên để làm hầu hết các bài tập toán hóa học.

Yêu cầu trong giáo dục và đào tạo hiện đại phải vừa có chuyên môn vừa có kỹ năng cơ bản để học sinh có thể tự học.

Học sinh bậc TCCN (9 + 3) và CĐN (9 + 4) khá đặc thù về sự thụ động, dễ chán nản trong quá trình học tập, có trình độ học vấn rất thấp cần có sự quan tâm, động viên đúng mức.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến:

a) Cơ sở lý thuyết cho sáng kiến kinh nghiệm

Hóa trị , Số oxy hóa;

b) Nội dung thực hiện

· LÝ THUYẾT CƠ BẢN 
Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết hóa học mà một nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion được gọi là điện hóa trị, có giá trị bằng với điện tích của ion tạo thành từ nguyên tố đó. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị được gọi là cộng hóa trị, có giá trị bằng với số liên kết cộng hóa trị mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo được với nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất hóa học. 
Số oxi hoá của nguyên tố là điện tích của nguyên tử trong phân tử nếu giả định tất cả các liên kết trong phân tử đều là liên kết ion. Như vậy, theo khái niệm này thì số oxi hoá chỉ là một con số giả định. - Trong các đơn chất, số oxi hoá của nguyên tố bằng 0. 

· ÁP DỤNG
Để cân bằng một phương trình truyền thống đòi hỏi phải biết rất nhiều kiến thức:
Lập phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng electron:
       Fe3 O4   +     HNO3 loãng                           Fe(NO3)3       +       NO       +         H2O
Bước 1: Xác định số oxi hoá của những nguyên tố có số oxi hoá thay đổi.
    Fe3+8/3O4   +   HN+5O3 loãng                          Fe+3(NO3)3     +     N+2O       +       H2O
Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.            
  Điền trước Fe+8/3 và Fe+3  hệ số 3 trước khi cân bằng mỗi quá trình.
                         3Fe+8/3   +    3x(3- 8/3) e            (                  3 Fe+3     
                          N+5                                       (                  N+2     +      3e       
Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho tổng số electron cho chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận                            
                 3        3Fe+8/3   + 3x(3- 8/3) e            (                3 Fe+3     
                 1        N+5                                       (               N+2     +      3e        
 Bước 4: Đặt hệ số của các oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hoá học      
        3Fe3 O4   +  28HNO3 loãng                   9 Fe(NO3)3       +       NO       +     14 H2O
Với phương pháp truyền thống đa số các em học sinh sẽ không vượt qua bước 1,2

Phương pháp đề nghị:

Nếu ta gọi R là số oxi hóa thường gặp trong môi trường axit. 

Bước 1: Học sinh học hệ số R của các nguyên tố như sau:
Hệ số R của N = + 5 (HNO3 )
Hệ số R của  S = + 6 (H2SO4)

Hệ số R của  KL = + Hóa trị

Hệ số R của  O = - 2

Hệ số R của  Cl = - 1

Bước 2: Học sinh học tự tính các hệ số của các chất là sản phẩm oxi hóa khử

Mg (R=2)

O2 (R=4)

NO (R=3)

N2O (R=8)

Fe3O4 (R=1)

FeS2 (R=15)

KMnO4 (R=5)

H2  (R=2)
. . . ..

Ví dụ : 

Mg + HNO3  ( Mg(NO3)2 + NO + H2O

Mg (R=2)

NO (R=3)

Bước 3: Học sinh học lập tỉ lệ: 3Mg ( 2NO

Bước 4: Cân bằng: Kim loại (  axit  (  H2O

 Ta có phương trình cân bằng hoàn chỉnh:

3Mg + 8HNO3  ( 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Ví dụ 2:

Fe3O4 + HNO3  ( Fe(NO3)3 + NO + H2O

Fe3O4 (R=1)

NO    (R=3)

Vậy tỉ lệ: 3Fe3O4 ( 1NO

Cân bằng Kim loại (  axit  (  H2O

3Fe3O4 + 28HNO3  ( 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Ví dụ 3: 

KMnO4 + HCl  ( MnCl2 + KCl +  Cl2 + H2O

KMnO4 (R=5)

Cl2 (R=2)

2KMnO4 + 16HCl  ( 2MnCl2 + 2KCl +  5Cl2 + 8H2O

Cân bằng các phương trình có tỉ lệ:

Ví dụ  Cân bằng biết tỉ lệ : NO :  N2O = 1:4

Mg + HNO3  ( Mg(NO3)2 + NO + H2O

Mg (R=2)

NO (R=3)

N2O (R=8)

NO :  N2O = 1:4 có (R=35)

Vậy tỉ lệ: 35Mg ( 2NO +  8N2O

Cân bằng Kim loại (  axit  (  H2O

35Mg + 88HNO3  ( 35Mg(NO3)2 + 2NO  + 8N2O + 44H2O

Cân bằng các phương trình có nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa:

Ví dụ :

FeS2 + HNO3  ( Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O

FeS2 (R=15)

NO (R=3)

Vậy tỉ lệ: FeS2 ( 5NO

Cân bằng Kim loại (  axit  (  H2O

FeS2 + 8HNO3  ( Fe(NO3)3 + 5NO + 2H2SO4 + 2H2O

Một số dạng toán kháccó áp dụng hệ số R:

1) Tính số mol khí bất kỳ:

a . R1  =   b . R2 với a,b là số mol

NO------------NO2----- --------N2O--------------N2---------Cl2
0,3                 0,1                   0,9/8                 0,09          0,45

2) Kim loại phản ứng với axit tính số mol khí:

Mg       -----------    N2

0,3                   0,3x2/10   mol

3) Tính mol NaOH cần phàn ứng với Fe2(SO4)3
NaOH ---------------------- Fe2(SO4)3

0,6                                        0,6x1/6

a . R1  =   b . R2 với a,b là số mol




R là điện tích ion(hóa trị)

3. Kết quả áp dụng : Sáng kiến kinh nghiệm bước đầu giúp học sinh cân bằng, làm được một số bài tập cơ bản từ đó hạn chế sự ác cảm đối với môn hóa của các học sinh yếu. 
Khi trực tiếp dạy học sinh TCTN cho thấy trong quá trình giảng dạy nếu giảng viên chú ý giảng dạy kết hợp các yêu cầu: truyền đạt kiến thức, kể chuyện và áp dụng các biện pháp nâng dần khả năng bấm máy tính cho học sinh cùng với sự động viên đúng lúc sẽ tạo hứng thú  học tập cho học sinh.

5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: áp dụng cho tất cả các phần có cân bằng oxy hóa khử trong hóa học để giải toán trắc nghiệm
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

X  Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến
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